
I  ỦY BAN NHẢN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Sốỵyíi'ỹ-^GPMT-ƯBND Hưng Yên, ngày thảng năm 2025

GIẤY PHÉP MỎĨ TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Cãrĩ cứ Luật Tổ chức chỉnh quyển địa phương ngày ỉ 6 tháng 6 năm 2025;
Càn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày ỉ 7 thảng ỉ ỉ năm 2020;

Căn cứ Nghị định số Ồ8/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng Oỉ năm 2022 của
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng Oỉ năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, hổ sung
một số điều của Nghị định sẩ 08/2022/NĐ-CP ngày 10 thảng 01 năm 2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ3Ỉ/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của
Chỉnh phủ quy định phân định thẩm quyển của chỉnh quyển địa phương 02 cấp
trong ỉĩnh vực quản ỉý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trưỏng;

Căn cứ Nghị định số Ỉ36/2025/NĐ-CP ngày ỉ2 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh
phủ qvy định phân qưyển, phân cấp ừ'ong ỉĩnh vực nông nghiệp và môi ừ-ường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư sổ 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một so
điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày ỈO tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thỉ hành một số điều của
Luật Bào vệ môi trường;

Xét Văn bản sổ 06102025/CV-YUANLONG ngày 06/10/2025 của Công ty
TNHH Yuan Long Việt Nam vể việc giải trình, bo sung báo cáo đề xuất cấp Giắy
phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất quạt ừ^ần - Công ty TNHH Yuan
Long Việt Nam và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số
347/TTr-SNNMT ngày 09 thảng ỈO năm 2025.

QƯYÉTĐỊNH;
Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Yuan Long Việt Nam, địa chỉ tại Lô

D2-1 (thuộc lô D2), Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), thuộc Khu kinh
tế Thái Binh, xã Thái Thụy, tỉnh Hung Yên được thực hiện các hoạt dộng bảo vệ
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môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất quạt trần - Công ty TNHH Yuan Long
Việt Nam với các nội dung nhu sau:

1. Thông tin chung của Dự án đầu tư:
1.1. Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy sản xuất quạt trân - Công ty TNHH

Yuan Long Việt Nam.
1.2. Địa điểm hoạt động: Tại nhà xưởng số NX 10 thuê của Công ty TỊSIHH

quốc te Nam Tài Thái Bình, Lô B2, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1),
thuộc Khu kinh tế Thái Bình, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001286755 do phòng Đăng
ký kinh doanh - Sở Kế lioạch và Đầu tư tình Thái Bình (nay là Sở Tài chính tỉnh
Hưng Yên) cấp, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 2024; Giây chứng nhận
đăng ký đau tư mã so dự án 4357641188 do Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu
công nghiệp tỉnh cấp, chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 8 năm 2025.

1.4. Mã số thuế: 1001286755.
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
- Sản xuất quạt trần;
- Sản xuất linh, phụ kiện của quạt trần, bao gồm: Sàn xuất mô tơ, sản xuât

cánh quạt bằng gỗ, sản xuât cánh quạt băng nhựa.
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất:
- Diện tích đất sử dụng: 8.208 (theo Hợp đồng thuê nhà xưởng

05/2025/HDCT/NTTB-E3E4 ký ngày 21 tháng 5 năm 2025 giữa Công ty TNHH
Quốc tế Nam Tài Thái Bình và Công ty TNHH Yuan Long Việt Nam.

- Nhóm dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công): Dự án nhóm B.

- Dự án thuộc Danh mục dự án đầu tu nhóm II theo quy định của Luật Bảo
vệ môi tniờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sô 05/2025/NĐ-CP ngày 06 ứiang
01 nãm 2025 của Chính phủ.

- Công suất thiết kế (Năm sản xuất ổn định); 1.030.000 sản phẩm/năm,
tương đương 6.045 tấn/năm, trong đó:

+ Sản xuất quạt trần: 1.000.000 sản phẩm/năm, tương đương 6.000 tân/năm;
+ Sản xuất mô tơ quạt trần: 24.000 sản phẩm/năm, tưcmg đuơng 36 tấn/nãm;
+ Sản xuất cánh quạt trần gỗ: 3.000 sản phẩm/năm, tương đưcmg 4,5 tấn/năm;
+ Sàn xuất cánh quạt ữần nhựa: 3.000 sản phẩm/năm, tương đương 4,5 tấn/năm.
- Quy trình công nghệ sản xuất:
(1) Quy trình sản xuất mô tơ quạt trần:
Chuẩn bị nguyên liệu ^ Sản xuất stator và sản xuất rotor ^ Lắp ráp

Kiểm tra và hoàn thiện Đóng gói.
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+ Công đoạn sản xuất stator: Chuẩn bị nguyên liệu (bộ thép silic stator) ^
Quấn dây đồng —> Phủ vecni cách điện ^ Ép trục —*■ Nhúng ứiiếc —> Buộc dây
—> Kiểm tra chất lượng.

+ Công đoạn sản xuất rotor; Chuẩn bị nguyên liệu (bộ thép silic rotor) —»■ Đúc
nhôm Gia công bề mặt —> Khoan lỗ và tạo ren —*■ Tiện Kiểm ừa chất lượng.

(2) Quy trình sản xuất cánh quạt trần gỗ, nhựa: Chuẩn bị nguyên liệu (cánh
quạt trần gỗ, nhựa nhập về) —»• Cân cánh quạt —> Đóng gói.

(3) Quy trình sản xuất quạt trần:
Chuẩn bị linh kiện ^ Lắp ráp các bộ phận linh kiện của quạt trần —>• Lắp

ráp motor vào trục quay ^ Lắp cánh quạt vào trục quay —»■ Lắp hộp điều khiển
Kiểm tra vận hành —> Kiểm tra an toàn —> Đóng gói.

+ Quy trình dán vải lên vỏ quạt trần (trong công đoạn lắp ráp các bộ phận
lỉnh kiện của quạt trần): Chuẩn bị nguyên liệu Vẽ keo ^ sấy —> Dán vải —>
Làm sạch —»■ Kiểm tra chất lượng.

2. Nộì dung cấp phép môỉ trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường
kèm theo:

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ
môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu
về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành
kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Yuan Long
Việt Nam.

1. Có quyền, nghĩa vụ ứieo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty TNHH Yuan Long Việt Nam có trách nhiệm:
2.1. Chỉ được phép ứiực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành

các công trình bảo vệ môi trường tưcmg ứng.
2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trưòmg; quản lý chất
thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô
nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường
này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để
thực hiện các biện pháp ỉchắc phục theo quy định của pháp luật.
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2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giây
phép môi trường này và các quy định của pháp luật vê bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp ủiời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức
năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cô đôi với các công trình xử lý chât thải, sự
cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy
định tại Giấy phép môi trường này, phải kịp thời báo cáo đên cơ quan câp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký Giấy phép.
Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ

quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu
bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.ịp^
Nơi nhận:
- Chù tịch, các PCT UBND tinh;
- Lãnh đạo VP UBND tinh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh;
- Trung tâm PVHCC và KSTTHC (trả kểt quả);
- ƯBND xã Thái Thụy;
- Công ty TNHH Yuan Long Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Green i-Park;
- Cổng Tììông tin điện tử tinh (đề đàng tải công khcứ);
- Lưu: VT, KT2T^'".-jeJ

KT. CHU XỊCH
PHÓ CHỬTỊCH

Lại Văn Hoàn
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Phụ lục 1

YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đồi VỚI THƯ GOM, xử LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường sổ/ẬỈ§J/GPMT-ƯBND ngàyjv tháng/ũnăm 2025

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thồng, thiết bị
quan trắc nước thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa
về hệ thống xử lý nước thải:

- Nước ứiải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh (nước thải từ bồn cầu, bồn
tiểu được thu gom xử lý sơ bộ bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn dung tích 07 m^/bê,
cùng với nước thải phát sinh từ bồn rửa, thoát sàn) được ứiu gom dân ra hô ga
NT3-4 sau trạm xử lý nước thải sản xuất của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài
Thái Bừih để đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu
công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1).

- Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải được thu gom về
trạm xử lý nước thải tập trung, công suất 600 m^/ngày đêm của Công ty TNHH
Quốc tế Nam Tài Thái Bình để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B, giá trị
c, sau đó được dẫn ra hố ga NT3-4 để đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước
thải tập ừnng của Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1).

- Vị trí đấu nối nước thải:
Hố ga NT3-4 có tọa độ: X(m) = 2272593.417, Y(m) = 608465.611 (Theo hệ

tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105^30' múi chiếu 3^).
1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải;
- Tóm tắt quy trình xử lý nước thải sinh hoạt:
Nưóc thải sinh hoạt —> Bể tự hoại —> Hố ga đấu nối nước thải NT3-4 —*■ Hệ

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Liên Hà Thái (Green iP-1).
- Tóm tắt quy trình xử lý nước thải sản xuất:
Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải —>■ Trạm xử lý nước thải tập

trung của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình (đơn vị cho thuê nhà
xưởng) —f Hố ga đấu nối nước thải NT3-4 ^ Hệ thống thu gom, xừ lý nước thải
tập trung của KCN Liên Hà Thái (Green iP-1).

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị

định sổ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại
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1.4. Biện pháp, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Thường xuyên k.iem tra hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải

sản xuất bảo đảm nước thải được thu gom triệt để, đấu nối về hệ thống thu gom,
xử lý nước thải của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình và Khu công
nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1).

- Trang bị các thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố của
hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất.

- Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống thu gom nước thải.
- Đối với sự cố không thể khắc phục ngay, tạm dừng hoạt động sản xuất của

nhà máy; chỉ hoạt động lại khi khắc phục xong sự cố, bảo đảm nước thải xử lý đạt
quy chuẩn kỹ thuật quy định.

2, Ke hoạch vận hành thử nghiệm:

Không tìiuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định
tại khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chinh
phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP
ngày 06/01/2025 của Chính Phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom triệt để nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt

động của dự án, đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH
Quốc tế Nam Tài Thái Bình và Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1),
không xả trực tiếp ra môi trường.

3.2. Phối họp với Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình về việc thực
hiện đấu nối nước thải sinh hoạt về hệ thống thu gom, xử lý nước tíiải tập trung của
Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1). ỴiJ
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Phụ lục 2

NÔI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CÀU BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỚI VỚI THU GOM, xử LÝ KHÍ THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường sợỉi^/GPMT-UBND ngàyỵ(^ thánặ/ừnăm 2025
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:
1, Nguồn phát sinh khí thải:
- Nguồn số 01: Khu vực máy đúc tại tầng 1;
- Nguồn số 02: Khu vực lò nung tại tầng 1;
- Nguồn số 03: Khu vực máy som cách điện tại tầng 1;
- Nguồn số 04: Khu vực lò sấy tại tầng 1;
- Nguồn số 05; Khu vực máy nhúng ứiiếc tại tầng 1;
- Nguồn số 06: Khu vực bắn keo tại tầng 2;
- Nguồn số 07: Khu vực dán vải thủ công tại tầng 2;
- Nguồn số 08: Khu vực lò sấy keo tại tầng 2.
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:
2.1. Vị trí xả khíứiải:

ST
T

Dòng khí
thải

Nguồn khí
thải tương

Lưu

lượng
xả lớn

Toa đô vi trí xả khí thải
•  • •

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến
trục lòs^^so', mủi chiếu 3°)

1 ưng nhất
(m^/giờ) X(m) Y(m)

1
Dòng khí ứiải Số 01

10.000 2273009.60 608862.61
số 01 Số 02

SỐ 03
Số 04

2 Dòng khí thải Số 05
35.000 2273013.92 608879.58

SỐ 02 SỐ 06
Số 07
Số 08

2.2. Tổng lưu lượng xả khí thải tối đa: 45.000 mVgiờ
2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua

ống thoát khí, xả liên tục theo các thòi điểm sản xuất.
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2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuân kỹ
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột C); cụ thê như sau:

STT
Chấtô
nhiễm Đơn vị

Giá trị giới
hạn cho phép

*  (QCVN
Ỉ9:2024/BTNMT,

CộtC)

Tần suất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, Hên tục

ỉ Dòng khí thải số 01
1 Lưu lượng m^/giờ - Không ứiuộc đối

tượng phải quan
ừắc theo quy định
tại Khoản 2 Điều
98 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP.

Không thuộc đôi
tượng phải quan
trắc ứìeo quy
định tại khoản 2
Điều 98 Nghị
định so
08/2022/NĐ-CP.

2 Bụi (PM) mg/Nm^ 35

3 CO mg/Nm^ 230

4 SO2 mg/Nm^ 300

11 Dòng khí thải số 02
1 Lưu lượng mVgiờ -

Không thuộc đối
tượng phải quan
ứắc theo quy định
tại Khoản 2 Điều
98 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP.

Không thuộc đối
tượng phải quan
ữắc theo quy
định tại Khoản 2
Điều 98 Nghị
định số
08/2022/NĐ-CP.

2

Đồng (Cu)
và hợp chất
Đồng (tính
tíieo Cu)

mg/Nm^ 6

3 Toluen mg/Nm^ 50

4 Benzen mg/Nm^ 5

B. YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI THU GOM, xử LÝ
KHÍ THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải:
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa

về hệ thống xử lý bụi, khí ứiải:
- Dòng khí thài số 01 (bao gồm nguồn số: 01, 02): Toàn bộ bụi, khí ứiải

phát được thu gom dẫn vào tháp hấp thụ (nước sạch), sau đó qua tâng hâp phụ
(than hoạt tính) của hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 10.000 m^/giờ, khí sạch
được xả ra môi trường qua 01 ống thoát khí thải.

- Dòng khí thải số 02 (bao gồm nguồn số: 03, 04, 05, 06, 07, 08): Toàn bộ
khí thải phát sinh được thu gom dẫn vào tháp hấp thụ (nước sạch), sau đó qua
tằng hấp phụ (tíian hoạt tính) của hệ thống xử lý khí thải công suất 35.000 m^/giờ,
khí sạch được xả ra môi trường qua 01 ống ứioát khí thải.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
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1.2.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh tìr khu vực đúc nhôm (máy đúc
và lò nung).

+ Số lượng: 01 hệ thống.
+ Quy trình công nghệ xử lý: Bụi, khí thải Chụp hút —»• Đường ống thu

gom ^ Tháp hấp thụ (nước sạch) —>■ Tầng hấp phụ (than hoạt tính) Quạt hút
^ Ống thoát khí ^ Môi trường.

+ Công suất thiết kế: 10.000 mVgiờ.
+ Vật liệu, hóa chất sử dụng: Nước sạch, than hoạt tính.
1.2.2. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại khu vực sơn cách điện, lò sấy,

nhúng ứiiếc, sử dụng keo (bắn keo và dán vải thủ công).
+ Số lượng: 01 hệ ứiống.
+ Quy trình công nghệ xử lý: Khí thải ^ Chụp hút —> Đưòng ống thu gom

—> Tháp hấp thụ (nước sạch) —»■ Tầng hấp phụ (than hoạt tính) Quạt hút ^
Ống thoát khí ^ Môi trường.

+ Công suất tíiiết kế: 35.000 mVgiờ.
+ Vật liệu, hóa chất sử dụng: Nước sạch, than hoạt tứứi.
1.3. Hệ tiiống, ứiiết bị quan ừắc khí thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 98 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cua Chính phủ.
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Lắp đặt hệ thống theo đúng hướng dẫn, thiết kế, vận hành chạy thử và

nghiệm thu.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình ừạng hoạt động, định kỳ bảo dưỡng
thiết bị.

- Trong trường họp xảy ra sự cố hỏng hóc, phải dừng sản xuất tạm ứiời để
tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời; chỉ đưa dây chuyền sản xuất hoạt động
trở lại khi hệ ứiống xử lý khí thải đã đuợc khắc phục và đảm bảo chất lượng khí
thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định.

2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thòd gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng, sau khi được cấp Giấy phép

môi trưòng và các công trình bảo vệ môi trường được lắp đặt, đủ điều kiện đi vào
vận hành thử nghiệm.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành ứiử nghiệm
- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:
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+ Hệ thông xử lý bụi, khí thải phát sinh từ khu vực đúc nhôm (máy đúc và lò
nung), công suất 10.000 mVgiờ.

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại khu vực sơn cách điện, lò sấy, nhúng
thiếc, sừ dụng keo (bắn keo và dán vải thủ công), công suất 35.000 mVgiờ.

- Vị trí lấy mẫu: Tại 02 ống thoát khí thải ra môi trường tưcmg ứng với 02 hệ
thống xử lý khí thải.

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Theo
nội dung mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu:
Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 ứiáng 01

năm 2022 được sửa đồi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28 tháng 02 nãm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án đầu tư, bảo

đảm đáp ứng quy định vê giá trị giới hạn cho phép của chât ô nhiêm tại Phân A
Phụ lục này ừước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
trách nhiệm quy định tại Điều 31 Nghị đị^ số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01
năm 2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định sô
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

3.3. Thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi trư^g kế hoạch vận hành ứiử
nghiệm công trình xử lý khí thải trước ít nhất 10 ngày kê từ ngày bãt đâu vận hành
thử nghiệm. Tổng hợp, đánh giá sô liệu quan trăc khí ứiải và lập báo cáo kêt quả vận
hành ứiử nghiệm công trình xử lý chất thải, gửi cơ quan câp Giây phép môi tnrờng
trước thời điểm kết ứiúc vận hành ứiử nghiệm 20 ngày.

3.4. Bảo đảm bố trí đủ nguồn nhân lực, thiết bị để thường xuyên vận hành
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí ứiải.

3.5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thài không bảo đảm các yêu
cầu tại Giấy phép này ra môi trường.-^
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Phụ lục 3
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐÓI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

VÀ CÁC ỸÊU CẢỪ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường sổJJỈJ/GPMT-UBND ngày/p thán^Ậ)năm 2025

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hung Yên)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VÈ TIÉNG ÒN, ĐỘ RUNG
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: Tại khu vực hoạt động máy móc, thiết bị làm việc tại nhà xưởng;
- Nguồn số 02: Tại khu vực lắp đặt hệ ứiống xử lý khí thải dòng số 01;
- Nguồn số 03: Tại khu vực lắp đặt hệ thống xử lý khí thải dòng số 02.
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

STT Nguồn phát sinh

Tọa độ
(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục

Ị 05^30 \ mủi chiếu 3^)
X(m) Y(m)

Nguồn số 01 2273654.98 687121.84

Nguồn số 02 2273009.60 608862.61

Nguồn số 03 2273013.92 608879.58

3. Giá trị giói hạn đối với tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi tniờng và

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuân
kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuân kỹ thuật
Quốc gia về độ rung; cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn:

Khu vực bị
ảnh hưởng

Khu vực E

Khoảng thòi gian

Ngày
(06h00 đến trước

IShOO)
70

Tối
(IShOO đến trước

22hOO)
65

Đêm
(22h00 đến

trước 06h00)
60

Trong đó cho phép điều chỉnh ngưỡng quy định giá trị giới hạn trên theo
thời gian phát ra tiếng ồn theo quy định tại bảng 2 của QCVN 26:2025/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
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3.2. Độ rung:

Khu vực bị
ảnh hưởng

Khu vực D

Khoảng thời gỉan

Ngày (06:00 đến tniức 22:00)
75

Đêm (22:00 đển trưửc 06:00)
70

Trong đó cho phép điều chỉnh ngưỡng quy định giá trị giới hạn trên theo
hời gian phát ra độ rung theo quy định tại bảng 2 của QCVN 27;2025/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI TIỂNG ỒN, ĐỘ RUNG
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Lắp đặt một số thiết bị (đệm cao su, lò xo) để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

trong quá trình sản xuất.
- Vận hành đúng kỹ thuật các loại máy móc, thiết bị sản xuất bảo đảm hệ

thống bôi trom và các chi tiết truyền động.
- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc, độ mài mòn chi tiêt

để bôi trơn dầu mỡ, thay mới thiết bị mài mòn.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm

nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phân A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh

tiếng ồn, độ rung.
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Phu luc 4
♦  •

YÊU CÀU VỀ QUẢN LÝ CHÁT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sự có MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường Sốjjịỉ/GPMT-UBND ngàyj(> thángfỗ năm 2025
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thirờng xuyên:

TT Danh mục
Mã số
CTNH

Phân
loai

•

Khéỉ lượng
phát sinh
(kg/năm)

1 Bóng đèn Led thải 1601 13 NH 100

2
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn
tổng hợp thải 17 02 03 NH 50

3 Pin, ắc quy thải 19 06 05 NH 50

4
Dầu tổng họp thải từ công đoạn
gia công tạo hình

07 03 05 NH 65

Tổng 265

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp ứiông tìiường phát sinh:

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm)
1 Rác ứiải kim loại 18.616

2 Dây đồng thải 1.549

3 Xỉ nhôm 163

4 Nguyên vật liệu đóng gói thải 13.165

5 Linh kiện lắp ráp phế liệu 19.585

Tổng 53.078

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm)
1 Chất thải rắn sinh hoạt 62,4
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1.4. Khôi lượng chât thải công nghiệp phải kiêm soát:

TT Danh mục
Mã số
CTNH

Phân
loại

Khối lượng
phát sình
(kg/năm)

1
Giẻ lau dính thành phần nguy hại và
vật liệu lọc sơn thải

18 02 01 KS 1.000

2 Bao bì bằng nhụa 18 01 03 KS 400

3 Bao bì mềm ứiải 1801 01 KS 500

4 Bao bì cứng bằng kim loại 18 01 02 KS 200

5 Cặn sơn thải 08 01 01 KS 150

6 Phoi kim loại, bavia thải dính dầu 07 03 11 KS 545

7
Các chất ửiải khác có thành phần nguy
hại (Than hoạt tính đã qua sử dụng)

12 02 06
KS

4.922

Tổng 7.717

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa: Sử dụng các thùng chứa loại 200 lít và bao chứa loại

500 kg, đáp ứng yêu cầu theo quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải
nguy hại.

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại: 01 kho lưu chứa.
+ Diện tích khoảng 50

+ Thiết kế, cấu tạo: Nen bê tông, tường bao, có rãnh chống tràn, cửa ra vào,
biển báo.

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa
cháy, vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa), thiết bị để sử dụng trong
trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại; có biển báo, dấu hiệu cảnh
báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ.

- Hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.
2.2. Thiết bị, hệ ửiống, công ứinh lưu giữ chất ửiải rắn công nghiệp thông ứiuờng:
- Thiết bị lưu chứa: Sử dụng các thùng chứa bằng nhựa loại 200 lít.
- Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 01 Ịđio lưu chứa.
+ Diện tích khoảng 55

+ Thiết kế, cấu tạo: Nền bê tông, tường bao, cửa ra vào, biển báo.
- Hơp đồng vứi đorn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý theo đủng quy định.
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2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
- Thiết bị lưu chứa: Sử dụng các ửiùng rác bằng nhựa loại 150 lít, có nắp đậy.
- Kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 01 kho lưu chứa.
+ Diện tích khoảng 15 m^.
+ Thiết kế, cấu tạo: Nen bê tông, tường bao, cửa ra vào, biển báo.
- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, xử lý bảo đảm vệ

sinh môi trường theo đúng quy định.
2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trịnh liru giữ chất thải

nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chât thải răn sinh hoạt:
Các thiết bị, hệ thống, công ưình lưu giữ chất thải nguy hại, chất ứiải rận

công nghiệp thông ứiưòmg, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đây đủ yêu câu
kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01
nam 2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B, YÊU CÀU VÈ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sụ cố MÔI TRƯỜNG
1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và

các sự cố khác theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự
cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điêu 126 Luật
Bảo vệ môi trường.

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định sô
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 nãm 2022 của Chính phủ và phù hợp với nội
dung phòng ngừa, ứng phó sự cô môi trường trong Giây phép môi trường này.
Trường hợp kê hoạch ứng phó sự cô môi trường được lông ghép, tích hợp và phê
duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cô khác theo quy định tại điêm b khoản 6
Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo
quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01
năm 2022 của Chính phủ.ỴỊi
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Phụ lục 5

CÁC YÊU CẦU KHÁC VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trườnẹ sốJJÍ!/GPMT-UBND ngàyỵỊỏ tháng/ínăm 2025

cua Chủ tịch Uy bàn nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. YÊU CÀU VÈ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MỒI TRƯỜNG.
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hôi môi trưcmg.
B. YÊU CÀU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC.
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.
c YÊU CÀU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Chịu ừách nhiệm về tứứi chừứi xác, trung ứiực của hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường.

2. Chịu trách nhiệm đền bù ứiiệt hại môi trường do dự án gây ra theo quy định
tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đông ứiời
áp dụng các biện pháp, công nghệ tiên tiến nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến
môi ữường ti-ong suốt quá trình xây dựng và vận hành dự án.

4. Quản lý các chất ứiải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu
về vệ sinh môi trường và ứieo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn thông qua việc áp dụng các giải pháp cải
thiện hiệu quả hoạt động. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường
hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

6. Tuân ứiủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn lao
động, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

7. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công
khai tìiông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của
pháp luật.

8. Công khai giấy phép môi trường theo quy định cùa pháp luật,/. ^
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